
STT
Loại thủ 

tục

Thời điểm 

ĐKBĐ
Bên thế chấp Bên nhận thế chấp

Số phát hành 

GCN

Số vào sổ cấp 

GCN
Tên dự án Địa chỉ dự án

Thửa 

đất số

Tờ bản 

đồ số

Diện tích đất

(m2)

Tài sản 

bảo đảm

1 Thay đổi 13/05/2024
Công Ty TNHH Xây 

Dựng Tấn Thành

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi Nhánh Bình 

Định

CY 128824 CT15279

Đất thương mại và dịch vụ 

(xây dựng Cửa hàng xăng 

dầu)

Thôn An Long 2, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

426 15 3.050,16

Quyền 

sử dụng 

đất

2
Xóa thế 

chấp
09/05/2024

Công Ty TNHH Tuấn 

Phong

Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thinh Vượng - Chi Nhánh 

Bình Định

CU 729548 CT12218

Đất thương mại và dịch vụ 

(làm cửa hàng mua bán đồ 

lưu niệm và trang trí nội 

thất)

Thôn Phú Kim, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

285 15 3.219,7
TSGL 

với đất

3 Thế chấp 09/05/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ - 

Khách Sạn CANARY

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam - Chi 

Nhánh Quy Nhơn

DĐ 509579 CT18179
Đất thương mại dịch vụ 

(làm khách sạn)

Số 94 Xuân Diệu, phường 

Hải Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

132 28 -\-
TSGL 

với đất

4 Thế chấp 08/05/2024
Công Ty TNHH TMSX 

Duyên Hải

Ngân hàng TMCP Bảo Việt - 

Hội sở chính

BL593005; 

BL593003; 

BL593007

CT01554; 

CT01563; 

CT01555

Đất khu công nghiệp (để 

xây dựng Nhà máy chế 

biến lâm sản xuất khẩu và 

tiêu thụ nội địa, may nệm 

ghế phụ kiện sản phẩm gỗ 

xuất khẩu và sản phẩm bao 

bì carton đóng gói sản 

phẩm gỗ xuất khẩu)

Lô A6, A7, A8 - KCN 

Long Mỹ, xã Phước Mỹ, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

238 11 100.223,8
TSGL 

với đất

5 Thế chấp 09/05/2024
Công Ty TNHH Thân 

Chính

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

KCN Phú Tài

DD 758601 CT17583

Đất thương mại dịch vụ 

(cửa hàng trưng bày, kinh 

doanh đồ gỗ nội thất)

Thôn Ngọc Thạch 2, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định

337 52 2.572,2
TSGL 

với đất

DANH SÁCH CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢO ĐẢM

(Đính kèm theo Văn bản số:         /VPĐK ngày     /    /2024)



6
Xóa thế 

chấp
09/05/2024

Công Ty TNHH Thân 

Chính

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam - chi nhánh 

KCN Phú Tài

DD 758601 CT17583

Đất thương mại dịch vụ 

(cửa hàng trưng bày, kinh 

doanh đồ gỗ nội thất)

thôn Ngọc Thạch 2, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định

337 52 2.572,2
TSGL 

với đất

7 Thế chấp 08/05/2024
Công Ty TNHH TMSX 

Khải Vy Quy Nhơn

Ngân hàng TMCP Bảo Việt - 

Hội sở chính

BL 593045;       

   BL 593046

CT01570; 

CT01569

Đất khu công nghiệp (để 

đầu tư sản xuất sản phẩm 

gỗ, bào bì, ván MDF xuất 

khẩu và tiêu thụ nội địa; 

sản xuất nhôm, sắt thành 

phẩm và đan sợi mây nhựa 

tổng hợp)

Lô AI-11 và lô AI-12 - 

KCN Long Mỹ, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

240 11 76.294,6
TSGL 

với đất

8 Thế chấp 08/05/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Bách Khang

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

DD 759958 CT16728

Đất thương mại, dịch vụ 

(làm Khu du lịch điểm số 3 

- giai đoạn 1)

Khu vực 2, phường Ghềnh 

Ráng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

90 36 28.503,7
TSGL 

với đất

9 Thay đổi 04/04/2024
Công Ty TNHH Đầu Tư 

Tân Đại Minh

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Phú Tài

DA 568602 CT16571

Đất ở đô thị (để xây dựng 

công trình khối nhà chung 

cư nhà ở xã hội thuộc dự 

án Nhà ở xã hội Tân Đại 

Minh 2)

Khu vực 5, phường Quang 

Trung, thành phố Quy 

Nhơn tỉnh Bình Định

63 14 4.615,37

QSDĐ 

và 

TSGL 

với đất 

HTTTL

10
Xóa thế 

chấp
07/05/2024

Công Ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Hưng Thịnh

Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
DD 759123 CT16757 -\-

Khu giao đất đợt 1 của dự 

án khu dân cư Hưng Thịnh, 

phường Ghềnh Ráng, tp 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-\-
10;15;16

;20
-\- -\-

11 Thế chấp 07/05/2024
Công Ty TNHH Hợp 

Thành Vạn Thịnh

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

KCN Phú Tài

CL 018838 CT06439

Đất thương mại, dịch vụ 

(làm cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu)

Thôn Hòa Hiệp, xã Bình 

Tường, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

525 24 2.227,7

QSDĐ 

và 

TSGL 

với đất

12
Xóa thế 

chấp
06/05/2024

Công Ty TNHH Hợp 

Thành Vạn Thịnh

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh huyện Tuy Phước 

Bình Định

CL 018838 CT06439

Đất thương mại, dịch vụ 

(làm cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu)

Thôn Hòa Hiệp, xã Bình 

Tường, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

525 24 2.227,7

QSDĐ 

và 

TSGL 

với đất



13 Thế chấp 22/04/2024
Công Ty Cổ Phần Chế 

Biến Gỗ An Long

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam-Chi nhánh 

Phú Tài

DĐ 511071 CT18545
Đất cụm công nghiệp ( nhà 

máy chế biến gỗ ngoại thất)

Lô A2 và lô A3, CCN 

Phước An, xã Phước An, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

945 24 52.032,7
TSGL 

với đất

14
Xóa thế 

chấp
23/04/2024

Công Ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu Á Châu Bình 

Định

Ngân hàng TMCP Đông Nam 

Á Chi Nhánh Bình Định
DA 568947 CT16677 -\- -\- -\- -\- -\- -\-

15
Xóa thế 

chấp
09/04/2024

Công Ty Cổ Phần Thủy 

Điện Bình Định

Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CA 072802 CT03280

Đất công trình năng lượng 

(xây dựng công trình thủy 

điện Ken Lút Hạ)

Xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
-\-

4,5,6,7,8

,9,10, 

11,12   

318.200,0

QSDĐ 

và 

TSGL 

với đất 

HTTTL

16
Xóa thế 

chấp
17/04/2024

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Tâm Phú

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quy 

Nhơn 

BU 720498;      

  BU 720497
CT04643

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (làm Nhà máy 

chế biến hàng lâm sản xuất 

khẩu)

Thôn Vĩnh Hiệp 1, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

857 2 40.064,0
TSGL 

với đất

17 Thế chấp 09/04/2024 Công Ty TNHH Đinh Phát

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Phú Tài

BL 593036 CT01590

Đất khu công nghiệp (để 

dầu tư dự án cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu)

KCN Nhơn Hòa, xã Nhơn 

Thọ, TX An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

639 14 6.601,9
 TSGL 

với đất 

18
Xóa thế 

chấp
04/04/2024

DNTN Thương Mại Kim 

Phúc

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CG 634693 CT05538 Đất ở tại đô thị

Lô 14-OBT-1, khu Đô thị 

Thương mại An Phú-

P.Quang Trung-TP.Quy 

Nhơn-T.Bình Định

223 46 91

Quyền 

sử dụng 

đất

19
Xóa thế 

chấp
03/04/2024

Công Ty TNHH Sản Xuất 

- Thương Mại Và Dịch Vụ 

Toàn Việt

Ngân hàng TMCP Quân Đội - 

Chi nhánh Đà Nẵng
CL 018438 CT06459

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (làm Nhà máy 

chế biến lâm sản xuất khẩu)

Thôn Vĩnh Thạnh, xã Cát 

Tài, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

552 27 24.527,1
TSGL 

với đất

20 Thế chấp 26/04/2024
Công Ty TNHH Xây 

Dựng Hòa Thuận Phát

Ngân hàng TMCP Đông Nam 

Á Chi Nhánh Bình Định
BK 212685 CT05829 Đất ở tại đô thị

Lô 07 - OLP, khu dô thị 

Thương mại An Phú, 

phường Quang Trung, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

276 46 102,0

Quyền 

sử dụng 

đất



21
Xóa thế 

chấp
03/05/2024

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Đạt Phương

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quy 

Nhơn 

DD 949457 CT17891
Đất ở tại đô thị (xây dựng 

chung cư)

Khu QH dân cư hồ sinh thái 

Đống Đa, phường Hải 

Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

282 10 2.332,0
TSGL 

với đất

22 Thế chấp 02/05/2024
Công Ty TNHH Thương 

Mại Tổng Hợp Minh Huệ

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

KCN Phú Tài

CG 134132 CT05454

Đất giao thông (xây dựng 

bến xe trung tâm huyện 

Vĩnh Thạnh)

Thôn Định Tố, thị trấn 

Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

2214 2 4.199,3
TSGL 

với đất

23 Thế chấp 26/04/2024
Công Ty Cổ Phần May 

Phù Cát

Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thinh Vượng - Chi Nhánh 

Bình Định

CG 634945;      

  CG 634946
CT05580

Đất cụm công ngiệp (xây 

dựng nhà máy may)

Cụm CN Cát Trinh, thôn 

Phú Kim, xã Cát Trinh
197 1 56.358,0

QSDĐ 

và 

TSGL 

với đất

24 Thế chấp 13/05/2024
Công Ty TNHH Thành 

Long

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

KCN Phú Tài

BU 325968 CT03098 -\-

Khu cụm công nghiệp Phú 

Tài, phường Trần Quang 

Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Lô A29 26 -\-
TSGL 

với đất

25 Thế chấp 15/05/2024
Công Ty TNHH Tân 

Phước 

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Quy Nhơn 

CG 580980 CT06073 -/-

Lô B49 KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

17 41 -/-
TSGL 

với đất

26
Xóa thế 

chấp
13/05/2024

Công Ty TNHH MTV TM 

và DV Đông Huy 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam (MSB) - Chi nhánh 

Bình Định 

CP 063441 CS02563 Đất ở tại đô thị 

Đường Hùng Vương, tổ 27, 

khu vực 5, phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

226 30 91,9

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

27 Thế chấp 08/04/2024
Công Ty TNHH sản xuất 

và thương mại XNK VIVA

Ngân hàng TMCP sài gòn 

Thương Tín - chi nhánh Bình 

Định 

DA 568793 CT16648 Đất cụm công nghiệp 

Lô B6, cụm công nghiệp 

Gò Cầy, xã Bình Thành, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định

219 12 21.903,7
TSGL 

với đất 

28 Thế chấp 11/04/2024
Công Ty TNHH thương 

mại Ánh Việt

Ngân hàng TMCP công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

tỉnh Bình Định 

BU 578614 CT03601

Đất cụm công nghiệp (XD 

nhà máy chế biến nông sản 

xuất khẩu, nhà máy hoàn 

thiện sản phẩm lâm sản 

xuất khẩu)

Cụm công nghiệp Nhơn 

Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

320 77 31.447,2
TSGL 

với đất 



29
Xóa thế 

chấp
10/04/2024

Công Ty TNHH Khương 

Đài 

Ngân hàng thương mại TNHH 

MTV Đại Dương - chi nhánh 

Quy Nhơn 

DD 949109 CT17906

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (làm nhà máy 

chế biến lâm sản xuất khẩu 

và tiêu thụ nội địa 

Thôn Diêm Tiêu, thị trấn 

Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định 

60 13 37.162,0
TSGL 

với đất 

30 Thế chấp 25/04/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân hàng TMCP xuất nhập 

khẩu Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

BL 591552 CT01924

Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (làm văn phòng 

công ty)

Số 389 Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

310 12 1.336,6
TSGL 

với đất 

31 Thế chấp 25/04/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân hàng TMCP xuất nhập 

khẩu Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

BP 962969 CT02289
Đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh

Số 323 đường Bạch Đằng, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

10 12 1.644,8
TSGL 

với đất 

32 Thế chấp 25/04/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân hàng TMCP xuất nhập 

khẩu Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

BL 591937 CT01932 -/- -/- 346 55 -/-
TSGL 

với đất 

33 Thế chấp 25/04/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân hàng TMCP Quân Đội - 

Chi nhánh Bình Định
BL 591921 CT01931

Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh ( xây dựng cửa hàng 

xăng dầu)

đường Hùng Vương, 

phường Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

217 78 3.619,0
TSGL 

với đất 

34 Thế chấp 25/04/2024
Công Ty Cổ Phần May 

Tam Quan

Ngân hàng TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Bình Định
BP 962937 CT02281

Đất khu công nghiệp (xây 

dựng nhà máy may)

Cụm CN sạch Tam Quan, 

thị trấn Tam Quan, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

180 30 34.303,0
TSGL 

với đất 

35 Thế chấp 25/04/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân hàng TMCP xuất nhập 

khẩu Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

BL 591906 CT01929
Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh ( làm cửa hàng)

số 02 đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

226 15 96,0
TSGL 

với đất 



36
Xóa thế 

chấp
25/04/2024

Công Ty TNHH Thương 

Mại Tổng Hợp Minh Huệ

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh huyện Vĩnh 

Thạnh Bình Định

CG 134132 CT05454

Đất giao thông (xây dựng 

bến xe trung tâm huyện 

Vĩnh Thạnh)

Thôn Định Tố, thị trấn 

Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

2214 2 4.199,3
TSGL 

với đất

37
Xóa thế 

chấp
23/04/2024

Công Ty TNHH Tổng 

Hợp Bình Nguyên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình 

Định-PGD Tam Quan

AI 328466;   I 

792593

H.04518/A4; 

số 02694 

QSDĐ/A4

Đất ở

Phường Tam Quan Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

17;17B 5 174;136

Quyền 

sử dụng 

đất

38 Thế chấp 23/04/2024
Công Ty TNHH XNK Á 

Châu Bình Định

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín-Chi nhánh Bình 

Định

DA 568947 CT16677

Đất cụm công nghiệp (làm 

nhà máy sản xuất các sản 

phẩm nội thất từ gỗ và kim 

loại đan nhựa giả mây)

Cụm công nghiệp Gò Cầy, 

xã Bình Thành, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

217 12 12.392,3
TSGL 

với đất 

39 Thế chấp 23/04/2024

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Và Đầu Tư PEGASUS 

Bình Định

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Tây Hà Nội

CU 797296 CT11023

Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo (khu giáo 

dục kỹ năng sống)

Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 

Cát Hải, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

-/- -/- 102.170,0

TSGL 

với đất 

HTTTL

40 Thế chấp 23/04/2024

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Và Đầu Tư PEGASUS 

Bình Định

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Tây Hà Nội

CU 797296 CT11023

Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo (khu giáo 

dục kỹ năng sống)

Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 

Cát Hải, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

-/- -/- 102.170,0

TSGL 

với đất 

HTTTL

41 Thay đổi 22/04/2024 Công Ty TNHH Hùng Phát

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Quy Nhơn

BK 160058; 

BK 160059

CT01528; 

CT01529
Đất ở tại đô thị

Khu dân cư B, Đảo I Bắc 

sông Hà Thanh, phường 

Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

90;91 39 80,0; 80,0

Quyền 

sử dụng 

đất

42
Xóa thế 

chấp
22/04/2024 Công Ty TNHH Hùng Phát

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Quy Nhơn

BK 160058; 

BK 160059

CT01528; 

CT01529
Đất ở tại đô thị

Khu dân cư B, Đảo I Bắc 

sông Hà Thanh, phường 

Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

90;91 39 80;80

Quyền 

sử dụng 

đất



43 Thế chấp 16/04/2024
Công Ty TNHH Đầu Tư 

Đại Châu

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

DG 278743 CT18562
Đất ở tại đô thị (xây dựng 

chung cư)

Khu QH dân cư hồ sinh thái 

Đống Đa, phường Hải 

Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

282 10 2332,0
TSGL 

với đất 

BL 591926; CT01925;
Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (cửa hàng)

486 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định; 

157 7 332,0
TSGL 

với đất 

BL 591906; CT01929
Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (cửa hàng)

Số 02 đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

226 15 96,0
TSGL 

với đất 

BL 591937 CT01932 -/- -/- 346 55 -/-
TSGL 

với đất 

BL591904 CT01672

Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (xây dựng cửa hàng 

xăng dầu)

Xã Hoài Hảo, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
364 11 1.305,0

TSGL 

với đất 

BN 730477 CT01926
Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (xây dựng cửa hàng)

204 Nguyễn Thái Học, 

phường Ngô Mây, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

123 14 279,6
TSGL 

với đất 

BL 591905 CT01673
Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (cửa hàng)

543 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Lê Hồng Phong, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

9 7 102,0
TSGL 

với đất 

BL 591552 CT01924

Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (làm văn phòng 

công ty)

Số 389 Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

310 12 1.336,6
TSGL 

với đất 

BL 591551 CT01923
Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (làm cửa hàng)

Số 349-351 Trần Hưng Đạo 

, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

341 12 523,0
TSGL 

với đất 

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

44
Xóa thế 

chấp
16/04/2024

Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định



45
Xóa thế 

chấp
16/04/2024

Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

BL 591921 CT01931

Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (xây dựng cửa hàng 

xăng dầu)

Đường Hùng Vương, 

phường Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

217 78 3.619,0
TSGL 

với đất 

46
Xóa thế 

chấp
15/04/2024

Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

BP 962969 CT02289
Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh

Số 323 đường Bạch Đằng, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

10 12 1.644,8
TSGL 

với đất 

47 Thế chấp 15/04/2024
Công Ty Cổ Phần 

TAKAO Bình Định

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Hùng Vương

DĐ 511992 CT18545

Đất cụm công nghiệp (xây 

dựng nhà máy sản xuất 

gạch granite, gạch trang trí 

sân vườn, ngói gốm tráng 

men)

Lô C-6 và lô B15 CCN Gò 

Cầy, xã Bình Thành, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định

224 12 29.449,37

TSGL 

với đất 

HTTTL

48 Thế chấp 15/04/2024
Công Ty Cổ Phần 

TAKAO Bình Định

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Hùng Vương

DĐ 511985 CT18523

Đất cụm công nghiệp (xây 

dựng nhà máy sản xuất 

gạch granite, gạch trang trí 

sân vườn, ngói gốm tráng 

men)

Lô B15, C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, CCN Gò Cầy, xã 

Bình Thành, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

-/- 12,13,21 280.027,43

TSGL 

với đất 

HTTTL

49
Xóa thế 

chấp
15/04/2024

Công Ty TNHH sản xuất 

và thương mại XNK VIVA

Ngân hàng TMCP sài gòn 

Thương Tín - chi nhánh Bình 

Định 

CY 138771 CT15870

Đất khu công nghiệp (xây 

dựng nhà máy đan nhựa 

giả mây)

Lô C2.1, khu công nghiệp 

Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, 

TX.An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

275 7 10.940,6
TSGL 

với đất 

50
Xóa thế 

chấp
12/04/2024

Công Ty Cổ Phần May 

Phù Cát

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam (MSB) - Chi nhánh 

Bình Định 

CG 634945; 

CG 634946
CT05580

Đất cụm công ngiệp (xây 

dựng nhà máy may)

Cụm CN Cát Trinh, thôn 

Phú Kim, xã Cát Trinh
197 1 56.358,0

TSGL 

với đất 

51 Thế chấp 11/04/2024
Công Ty TNHH Tổng 

Hợp Quốc Khải

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

KCN Phú Tài

DĐ 509726 CT18117
Đất thương mại, dịch vụ 

(làm cửa hàng xăng dầu)

Thôn Phú Khương, xã Ân 

Tường Tây, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

1123 8 2.081,4
TSGL 

với đất 



52 Thế chấp 11/04/2024

Công Ty TNHH Thương 

Mại Và Dịch Vụ Thiên 

Lang

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Quy Nhơn 

DĐ 509865 CT17995

Đất khu công nghiệp (xây 

dựng xưởng sản xuất hàng 

dệt sẵn)

Lô C-30 KCN Phú Tài, 

phường Bùi Thị Xuân, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

35 27 4.593,5
TSGL 

với đất 

53
Xóa thế 

chấp
11/04/2024

Công Ty TNHH Thương 

Mại Và Dịch Vụ Thiên 

Lang

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

DĐ 509865 CT17995

Đất khu công nghiệp (xây 

dựng xưởng sản xuất hàng 

dệt sẵn)

Lô C-30 KCN Phú Tài, 

phường Bùi Thị Xuân, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

35 27 4.593,5
TSGL 

với đất 

54
Xóa thế 

chấp
09/04/2024 Công Ty TNHH Thiên Bắc

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

DD 759831 CT17472 Đất khu công nghiệp

Lô C12 KCN Phú Tài, 

phường Bùi Thị Xuân, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

-/- -/- -/-

TSGL 

với đất 

HTTTL

55
Xóa thế 

chấp
09/04/2024 Công Ty TNHH Thiên Bắc

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

DD 759831 CT17472 Đất khu công nghiệp

Lô C12 KCN Phú Tài, 

phường Bùi Thị Xuân, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

-/- -/- -/-

TSGL 

với đất 

HTTTL

56
Xóa thế 

chấp
17/05/2024

Công Ty TNHH Huy 

Tùng Phú

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

khu công nghiệp Phú Tài

DĐ 509809 CT17968
Đất ở tại đô thị (xây dựng 

chung cư)

Khu QH dân cư hồ sinh thái 

Đống Đa, phường Hải 

Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

282 10 2.332,0
TSGL 

với đất 

57
Xóa thế 

chấp
20/05/2024 Công Ty TNHH Thế Nhân

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định - PGD Bồng Sơn

CL 018642 CT06633

Đất thương mại, dịch vụ 

(kinh doanh xăng dầu): 

500m², đất trồng cây lâu 

năm: 307,5 m²

Trung Lương, thị trấn Bồng 

Sơn, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

164 69 807,5

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

58
Xóa thế 

chấp
23/04/2024

Công Ty TNHH XNK Á 

Châu Bình Định

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín-Chi nhánh Bình 

Định

DA 568947 CT16677

Đất cụm công nghiệp (làm 

nhà máy sản xuất các sản 

phẩm nội thất từ gỗ và kim 

loại đan nhựa giả mây)

Cụm công nghiệp Gò Cầy, 

xã Bình Thành, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

217 12 12.392,3
TSGL 

với đất 



59 Thế chấp 16/05/2024
Công Ty Cổ Phần Gỗ 

Hoài Sơn

Ngân hàng TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Bình Định
DĐ 509911 CT17999

Đất cụm công nghiệp (Đầu 

tư xây dựng Nhà máy chế 

biến lâm sản và sản xuất 

viên nén gỗ sinh học)

Lô A4 cụm công nghiệp 

Tường Sơn, xã Hoài Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định

713 32 30.682

TSGL 

với đất 

HTTTL

DD 949102 CT17902

Đất công trình năng lượng 

(để xây dựng tuyến đường 

dây 110kV đầu nối nhà 

máy thủy điện Nước 

Lương vào đường dây 

110kV Vĩnh Sơn-Hoài 

Nhơn)

   xã Đak Mang, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định;

xã Ân Hữu, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định; 

 xã Ân Nghĩa, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

9.565,5;

11.945,0;

2.178,2;

TSGL 

với đất 

HTTTL

DĐ 509838 CT17984

Đất công trình năng lượng 

(để xây dựng công trình 

thủy điện Nước Lương 

(hạng mục: Móng trụ 

đường dây 110kV, trạm 

biến áp 110kV))

xã Ân Hữu, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định; 

   xã Đak Mang, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định;

 xã Ân Nghĩa, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

5.025,2;

4.473,1;

668,0;

TSGL 

với đất 

HTTTL

61
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138373 CT15503 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-05 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

190 3 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

62
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138413 CT15543 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-36A Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

920 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

63
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138412 CT15542 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-35 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

919 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

60 Thế chấp 16/05/2024
Công Ty Cổ Phần Thủy 

Điện Nước Lương

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Đống Đa



64
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138420 CT15550 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-39B Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

927 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

65
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138421 CT15551 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-40A Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

928 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

66
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138428 CT15558 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-46 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

935 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

67
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138551 CT15682 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK9-42 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

1823 10 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất

68
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138550 CT15681 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK9-41 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

1822 10 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất

69
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138592 CT15723 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK10-24 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

1090 11 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất



70
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138552 CT15683 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK9-43 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

1824 10 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất

71
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138591 CT15722 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK10-23 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

1089 11 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất

72
Xóa thế 

chấp
21/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138410 CT15540 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-33 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

917 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

73
Xóa thế 

chấp
21/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138409 CT15539 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-32 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

916 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

74
Xóa thế 

chấp
21/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138588 CT15719 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK10-20 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

1086 11 237,5

Quyền 

sử dụng 

đất

75
Xóa thế 

chấp
21/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138408 CT15538 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-31 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

915 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất



76
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138427 CT15557 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-45 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

934 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

77
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138429 CT15559 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-47 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

936 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

78
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138431 CT15561 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-49A Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

938 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

79
Xóa thế 

chấp
21/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

CY 138407 CT15537 Đất ở đô thị (Đất ở liên kế)

Lô LK7-30 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

914 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

80
Xóa thế 

chấp
23/05/2024

Công Ty TNHH Thương 

Mại Quí Phước

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam-Chi nhánh 

Quy Nhơn

BN 730413 CT01770 Đất ở đô thị 

Khu QHDC hồ sinh thái 

Đống Đa, P.Hải Cảng, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

213 10 75,0

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

81
Xóa thế 

chấp
23/05/2024

Công Ty NHHH Quốc 

Khánh

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Nam Á - Chi nhánh Quy 

Nhơn - Phòng giao dịch Chợ 

Lớn

DD 949923 CT17777

Đất khu công nghiệp (làm 

nhà máy chế biến đá 

granite xuất khẩu và tiêu 

thụ nội địa)

Lô CI-14, KCN Long Mỹ, 

xã Phước Mỹ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-/- 76 10.500,0
TSGL 

với đất 



82
Xóa thế 

chấp
21/05/2024

Công Ty NHHH Lâm 

Nghiệp Sông Kôn

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh huyện Vĩnh 

Thạnh Bình Định

CP 417723 CT07347 Đất rừng sản xuất
Xã Đắk Mang, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định
-/- 02;04 5.738.843

TSGL 

với đất 

HTTTL

83 Thế chấp 13/05/2024
Công Ty TNHH Thương 

Mại Hoàng Bình
Ngân hàng TMCP Quân Đội DĐ 511053 CT18536

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (để xây dựng 

Xưởng sản xuất bàn ghế 

đan mây)

xã Phước Mỹ, thàn phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
265 1 29711,4

TSGL 

với đất 

HTTTL

84 Thế chấp 07/05/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định
Ngân hàng TMCP Quân Đội BN 730477 CT01926

Đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh (xây dựng cửa hàng)

204 Nguyễn Thái Học, 

phường Ngô Mây, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

123 14 279,6
TSGL 

với đất

85 Thế chấp 07/05/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định
Ngân hàng TMCP Quân Đội BL 591551 CT01923

Đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh (làm của hàng)

Số 349-351 Trần Hưng Đạo 

, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

341 12 523,0
TSGL 

với đất

86 Thay đổi 24/05/2024
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Thương Mại Thành Trung

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CY 128741 CT15226

Đất thương mại, dịch vụ 

(khu dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn, bến du thuyền 

Grand Palace)

Khu QHDV hậu cần nghề 

cá Đảo 1A, Bắc sông Hà 

Thanh, phường Đống Đa, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

56 50 1.707,8
TSGL 

với đất

87
Xóa thế 

chấp
24/05/2024

Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Thương Mại Thành Trung

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CY 128741 CT15226

Đất thương mại, dịch vụ 

(khu dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn, bến du thuyền 

Grand Palace)

Khu QHDV hậu cần nghề 

cá Đảo 1A, Bắc sông Hà 

Thanh, phường Đống Đa, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

56 50 1.707,8
TSGL 

với đất



88 Thế chấp 02/05/2024
Công Ty TNHH MTV Bất 

Động Sản Phú Tài
Ngân hàng TMCP Quân Đội DD 759116 CT16753

Đất ở tại đô thị (xây dựng 

nhà chung cư cao tầng)

Phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

147 35 1.274,0

TSGL 

với đất 

HTTTL

89 Thay đổi 02/05/2024
Công Ty TNHH Đầu Tư 

Tân Đại Minh

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Phú Tài

DA 568602 CT16571

Đất ở tại đô thị (để xây 

dựng công trình khối nhà 

chung cư nhà ở xã hội 

thuộc dự án Nhà ở xã hội 

Tân Đại Minh 2)

Khu vực 5, phường Quang 

Trung, thành phố Quy 

Nhơn tỉnh Bình Định

63 14 4.615,37
TSGL 

với đất

90
Xóa thế 

chấp
25/06/2024

Công Ty TNHH XNK 

Bảo Trân

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình 

Định 

DĐ 511122 CT18549 Đất khu công nghiệp

Lô A40, KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

430 26 -/-
TSGL 

với đất

91
Xóa thế 

chấp
26/06/2024

Công Ty Cổ Phần Khách 

Sạn Hoàng Yến

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

Nhánh Quy Nhơn

CI 222989 CT06305 Đất thương mại, dịch vụ

Số 10-12-14-16 Đô Đốc 

Bảo, phường Trần Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

46 21 627,0

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

92 Thế chấp 07/06/2024

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Xuất 

Nhập Khẩu MVC-

FURNITURE

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình 

Định

DĐ 511075 CT18572

Đất khu công nghiệp (xây 

dựng nhà máy đan nhựa 

giả mây và gia công cơ khí 

phục vụ ngành đan nhựa 

giả mây)

Lô C2.1, khu công nghiệp 

Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, 

TX.An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

275 7 10.940,6
TSGL 

với đất

93
Xóa thế 

chấp
27/05/2024

Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Thương Mại - Dịch Vụ 

Tổng Hợp Hòa Hiệp

Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

- Chi nhánh Bình Định
CR 792571 CT09427

Đất thương mại, dịch vụ 

(Trạm dừng nghỉ Hòa Hiệp 

Bình Định

Xã Nhơn An, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định
1243 5 2.119.5

TSGL 

với đất



94 Thế chấp 03/06/2024
Công Ty TNHH Tân Long 

Granite

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Quy Nhơn

BK 319556 CT01478 -/-

KCN Phú Tài, phường Trần 

Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-/- -/- -/-
TSGL 

với đất

95
Xóa thế 

chấp
29/02/2024

Công Ty TNHH Ga 

APPAREL

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Quy Nhơn

DA 569938 CS18629
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp

Thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ 

Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định.

234 31 4763,3

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

96 Thế chấp 26/10/2023 Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Ngân hàng TMCP Phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Định

BU 322795 CH02686
Đất ở nông thôn, đất trồng 

cây hàng năm khác

Thôn An Đức, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

116 56 567,3

Quyền 

sử dụng 

đất

97 Thế chấp 15/11/2023
Công Ty TNHH Thương 

Mại Du Lịch Minh Thành

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

KCN Phú Tài

CY 138638 CT15759
Đất thương mại, dịch vụ 

(xây dựng Siêu Thị)

Khối Phú Xuân, thị trấn 

Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

529 1 6.704,7
TSGL 

với đất

98 Thay đổi 26/12/2023
Công Ty TNHH Hưng 

Nguyệt Anh

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CN 536287 CT07512

Đất cụm công nghiệp (Xây 

dựng nhà máy sản xuất 

viên nén gỗ sinh học)

CCN thị trấn Vân Canh, thị 

trấn Vân Canh, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định

598 15 31.289,0
TSGL 

với đất

99 Thay đổi 27/05/2024
Công Ty Cổ Phần Quốc 

Thắng

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CA 072868

CA 072867

CT03874

CT03874

Đất Khu Công Nghiệp 

(Nhà máy chế bến lâm sản 

xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa)

Lô B40 KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

-/- -/- -/-
TSGL 

với đất 

100 Thay đổi 27/05/2024
Công Ty Cổ Phần Quốc 

Thắng

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CA 072868

CA 072867

CT03874

CT03874

Đất Khu Công Nghiệp 

(Nhà máy chế bến lâm sản 

xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa)

Lô B40 KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

-/- -/- -/-
TSGL 

với đất 



101 Thay đổi 27/05/2024
Công Ty Cổ Phần Quốc 

Thắng

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CA 072868

CA 072867

CT03874

CT03874

Đất Khu Công Nghiệp 

(Nhà máy chế bến lâm sản 

xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa)

Lô B40 KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành Phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

-/- -/- -/-
TSGL 

với đất 

102 Thế chấp 03/05/2024
Công Ty Cổ Phần Chế 

Biến Lâm Sản Hà Thanh

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

KCN Phú Tài

CN 536788 CT07375
Đất cụm công nghiệp (Xây 

dựng Nhà máy chế biến gỗ)

Lô A4, Cụm công nghiệp 

TT. Vân Canh, TT. Vân 

Canh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

597 15 13.109,0
TSGL 

với đất 

103 Thế chấp 03/05/2024
Công Ty TNHH Kỹ nghệ 

Eco Tech

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

Phát triển Việt Nam
DD944988 CT17697

Đất cụm công nghiệp (Nhà 

máy sản xuất chế biến gỗ 

nội thất indoor)

Cụm công nghiệp Phước 

An, xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

478 24 31.946
TSGL 

với đất 

104 Thế chấp 22/05/2024 Công Ty TNHH Thế Nhân

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình 

Định-PGD Tam Quan

CL 018642 CT06633

Đất thương mại, dịch 

vụ(kinh doanh xăng dầu): 

500,0m², đất trồng cây lâu 

năm: 307,5m²

Trung Lương, thị trấn Bồng 

Sơn, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

164 69 807,5

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

105
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY 138426 CT15556
Đất ở đô thị (Đất ở xây 

dựng nhà liền kề)

Lô LK7-44 Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

933 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất



106
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY 138593 CT15724
Đất ở đô thị (Đất ở xây 

dựng nhà liền kề)

Lô LK10-25A Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

1091 11 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất

107
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY 138594 CT15725
Đất ở đô thị (Đất ở xây 

dựng nhà liền kề)

Lô LK10-25B Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

1092 11 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất

108
Xóa thế 

chấp
20/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY138432 CT15562
Đất ở đô thị (Đất ở xây 

dựng nhà liền kề)

Lô LK7-49B Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, phường Bình 

định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

939 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

109 Thay đổi 04/04/2024
Công Ty TNHH Tân Đại 

Minh

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - Chi 

nhánh Phú Tài

DA 568602 CT16571

Đất ở đô thị ( để xây dựng 

công trình khối nhà chung 

cư nhà ở xã hội thuộc dự 

án Nhà ở xã hội Tân Đại 

Minh 2)

Khu vực 5, phường Quang 

Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

63 14 4.615,37

TSGL 

với đất 

HTTTL

110 Thay đổi 30/05/2024
Công Ty Cổ Phần Tập 

đoàn TMS

Ngân Hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi 

Nhánh Phú Yên

DĐ 509878 CT18003

Đất thuong mại, dịch vụ 

(thực hiện dự án TMS 

Luxury Hotel Quy Nhơn 

Beach: xây dựng công 

trình thương mại, dịch vụ 

hỗn hợp đa chức năng)

Số 28 Nguyễn Huệ, phường 

Lê Lợi, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

203 13 2.621,8

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

HTTTL

111 Thế chấp 27/05/2024
Tổng Công Ty Pisico Bình 

Định - Công Ty Cổ Phần

Ngân Hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi 

Nhánh Khu Công Nghiệp Phú 

Tài

CN 536871 CT07140
Đất thương mại, dịch vụ 

(Xây dựng trụ ở làm việc)

Số 99 Tây Sơn, phường 

Ghềnh Ráng, thành Phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

44 7 1.438,4

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 



112
Xóa thế 

chấp
30/05/2024

Công Ty TNHH Asean 

Furniture

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Định

CY 138336 CT15496

Đất khu công nghiệp (Xây 

dựng Nhà máy đan nhựa 

giả mây và gia công cơ khí 

phục vụ ngành đan nhựa 

giả mây)

Lô D8 KCN Phú Tài, 

phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

60 2 9.657,79
TSGL 

với đất 

113 Thế chấp 28/05/2024
Công Ty TNHH Quốc 

Khánh 

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và 

phát triển Việt Nam
DD 949923 CT17777

Đất khu công nghiệp (làm 

nhà máy chế biến đá 

granite xuất khẩu và tiêu 

thụ nội địa)

Lô CI-14, KCN Long mỹ, 

xã Phước Mỹ, thành Phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-/- 76 10.500,0
TSGL 

với đất 

114
Xóa thế 

chấp
28/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY 138596 CT15727
Đất ở tại đô thị (đất xây 

dựng nhà liên kế)

Lô LK10-26B Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, Phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

1094 11 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất

115
Xóa thế 

chấp
28/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY 138419 CT15549
Đất ở tại đô thị (đất xây 

dựng nhà liên kế)

Lô LK 7-39A Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, Phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

926 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

116
Xóa thế 

chấp
28/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY 138418 CT15548
Đất ở tại đô thị (đất xây 

dựng nhà liên kế)

Lô LK 7-38B Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, Phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

925 20 150,0

Quyền 

sử dụng 

đất

117
Xóa thế 

chấp
28/05/2024

Công Ty TNHH An Nhơn 

Land

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

CY 138597 CT 15728
Đất ở tại đô thị (đất xây 

dựng nhà liên kế)

Lô LK 10-27A Khu dịch vụ 

thương mại, dân cư Bắc 

Cầu Tân An, Phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

1095 11 125,0

Quyền 

sử dụng 

đất



118 Thế chấp 30/05/2024
Tổng Công Ty Pisico Bình 

Định - Công Ty Cổ Phần

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi 

Nhánh KCN Phú Tài

CN 536871 CT07140
Đất thương mại, dịch vụ 

(Xây dựng trụ ở làm việc)

Số 99 Tây Sơn, phường 

Ghềnh Ráng, thành Phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

44 7 1.438,4

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

119 Thế chấp 29/05/2024
Công Ty CP Tập đoàn 

Đầu tư Ngân Tín

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh 

Bình Định

DĐ 511979 CT18511

Thực hiện dự án khu dân 

cư 05 thuộc Điểm số 3, 

quỹ đất dọc đường trục 

khu Kinh Tế nối dài, gồm 

có: + Đất ở đô thị: 

24.580,9 +Đất thương mại 

dịch vụ: 807,6

Thị Trấn Cát Tiến, Huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định
681 15 25.388,5

Quyền 

sử dụng 

đất

120
Xóa thế 

chấp
30/05/2024

Công Ty TNHH Sản Xuất 

- Thương Mại - Dịch Vụ 

Tổng Hợp Phúc Minh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Quy Nhơn

CN 536449 CT08699
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp

xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
1146 13 8.492,9

TSGL 

với đất 

HTTTL

121 Thế chấp 06/06/2024
Công Ty TNHH GREEN 

FOODS Việt Nam

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Bình 

Định-PGD Tam Quan

DD 949489 CT17912

Đất cụm công nghiệp (xây 

dựng nhà máy sản xuất sản 

phẩm truyền thống bún 

khô bánh tráng)

Cụm công nghiệp Bồng 

Sơn, phường Bồng Sơn, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định

394 58 17.582
TSGL 

với đất 

122 Thay đổi 05/06/2024
Công Ty TNHH Một 

thành viên Hoàng Hoa

Ngân hàng TMCP Quân Đội - 

Chi nhánh Bình Định
DD 759007 CT17474

Đất cụm công nghiệp ( xây 

dựng nhà làm việc, xưởng 

sản xuất và chế biến gỗ)

Lô E8, E9, E10 Cụm công 

nghiệp Đồi Hỏa Sơn, xã 

Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

792 4 18.221,0
TSGL 

với đất 

123 Thế chấp 30/05/2024
Công Ty TNHH Kỹ nghệ 

KINGSTON Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quy 

Nhơn 

DD 758594 CT17596
Đất khu công nghiệp ( làm 

nhà máy chế biến gỗ)

Lô AI-8  KCN Long Mỹ, xã 

Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

271 11 19.584,0
TSGL 

với đất 



124
Xóa thế 

chấp
31/05/2024

Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Sơn Vũ

Ngân hàng TMPC Bản Việt - 

Chi Nhánh Bình Định
CG 134102 CT05717

Đất cụm công nghiệp( xây 

dựng nhà máy sản xuất 

gạch ngói màu không 

nung)

CCN Phú An, xã Tây Xuân, 

huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình 

Định

637 10 2.365,0

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

125
Xóa thế 

chấp
04/12/2023

Công Ty TNHH Thương 

Mại Hòa Bình

Ngân hàng Nông Nghiệp và 

PTNT Việt Nam - Chi Nhánh 

huyện Tuy Phước Bình Định

CA 072953 CT03927

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (xây dựng 

kho, bãi)

Thôn Ngọc Thạch 2, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định

116 55 9.588,7
TSGL 

với đất 

126 Thế chấp 04/12/2023
Công Ty TNHH Thương 

Mại Hòa Bình

Ngân hàng Nông Nghiệp và 

PTNT Việt Nam - Chi Nhánh 

huyện Tuy Phước Bình Định

CA 072953 CT03927

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (xây dựng 

kho, bãi)

Thôn Ngọc Thạch 2, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định

116 55 9.588,7
TSGL 

với đất 

127 Thế chấp 04/12/2023
Công Ty TNHH Hoàng 

Hưng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quy 

Nhơn 

CA 107969 CT03777 -/-

Lô B2, KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

335 32 -/-
TSGL 

với đất 

128 Thế chấp 04/12/2023
Công Ty CP Thể dục thể 

thao Hoàng Yến 

Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi 

Nhánh KCN Phú Tài

CI 222201 CT05972
Đất Thương mại, dịch vụ 

(làm nhà hàng khách sạn)

Số 13-15-17 Nguyễn Huệ - 

Khu QHDC 979, phường  

Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

134 28 308,25

Quyền 

sử dụng 

đất và 

TSGL 

với đất 

129
Xóa thế 

chấp
03/06/2024

Công Ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu Thịnh Phú

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quy 

Nhơn 

DD 758592 CT17594
Đất khu công nghiệp (làm 

nhà máy chế biến gỗ)

Lô A11 KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

311 16 17.966,4
TSGL 

với đất 



130 Thay đổi 04/06/2024
Công Ty Cổ Phần Nguyệt 

Anh

Ngân hàng Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn Việt 

Nam - Chi Nhánh tỉnh Bình 

Định

DĐ 509893 CT18018

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (xây dựng 

nhà máy sản xuất viên nén 

gỗ (Wood Pellet) Nguyệt 

Anh)

Thôn Tùng Chánh, xã Cát 

Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

55 39 49.376,1
TSGL 

với đất 

131
Xóa thế 

chấp
25/01/2024

Công Ty Cổ Phần May 

Tây Sơn

Ngân hàng TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Bình Định
CG 634948 CT05577

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (xây dựng 

nhà máy may Tây Sơn)

Khối Phú Xuân, thị trấn 

Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

320 70 12.336,1
TSGL 

với đất 

132 Thế chấp 03/05/2024
Công Ty Cổ Phần PETEC 

Bình Định

Ngân Hàng TMCP Quân Đội - 

Chi nhánh Bình Định
BL 591904 CT01672

Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh (xây dựng cửa hàng 

xăng dầu)

Xã Hoài Hảo, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
364 11 1.305,0

TSGL 

với đất 


